



Dự thảo

CHUYÊN ĐỀ 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT  VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA VÀ KỸ NĂNG KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG MẠI VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG, HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN
Đơn vị thực hiện: Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật.

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết nghiên cứu chuyên đề

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013, Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát,Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan nhà nước có nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Kiểm sát hoạt động giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại và kiểm sát áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa là một trong những hoạt động kiểm sát tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 21 Bộ luật TTDS và Điều 4 Pháp lệnh 03/2022/UBTVQH ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Qua công tác kiểm sát giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa và giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản thấy còn có một số hạn chế về nhận thức và áp dụng pháp luật. Thông qua chuyên đề, làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế của công tác kiểm sát, đề xuất biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm sát giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa và tranh chấp kinh doanh, thương mại về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, đối chiếu với các quy định của pháp luật nhằm đánh giá ưu điểm và hạn chế của hoạt động kiểm sát từ đó đưa ra các giải pháp và kỹ năng nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cho công tác này.
3. Phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề đi sâu nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết việc áp dụng biện pháp XLHCTT và kỹ năng kiểm sát giải quyết án kinh doanh, thương mại trong lĩnh vực tranh chấp về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản.  

Chuyên đề thu thập số liệu từ ngày  01/12/2022 đến 30/11/2024 của 12 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tỉnh Hải Dương. 

PHẦN I
Thực trạng công tác kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa; kiểm sát giải quyết các tranh chấp KD, TM về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản.

1. Số liệu kiểm sát thụ lý, giải quyết việc áp dụng biện pháp XLHCTT .
 Tổng số việc kiểm sát thụ lý: 553 việc/553 việc (CNBB: 542 việc, Giáo dục: 08 việc, Giáo dưỡng 03 việc). Trong đó:
*Năm 2023 kiểm sát thụ lý: 237/237 việc (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 231 việc; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 06 việc, đưa vào trường giáo dưỡng 00 việc), so với cùng kỳ năm 2022 tăng 39 việc (237/ 198 việc);


+ Đã giải quyết: 236  việc (mở phiên họp 232 việc- CNBB 226, GD 06; Đình chỉ 04 việc CNBB);


- Còn lại: 01 việc.

*Năm 2024 thụ lý 316/316 việc (đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 311 việc; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 02 việc, đưa vào trường giáo dưỡng 03 việc). So với cùng kỳ năm 2023 tăng 79 việc (316/ 237 việc); 

- Đã giải quyết: 314  việc (Mở phiên họp 312 việc - CNBB 307, Giáo dục 02, Giáo dưỡng 03; Đình chỉ 02 việc CNBB;


- Còn lại: 03 việc.

   
2. Số liệu kiểm sát thụ lý, giải quyết tranh chấp về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản
Tổng số vụ kiểm sát thụ lý: 170 vụ/ 170 vụ chiếm 82% án KDTM (170  vụ /208 vụ); Trong đó:
 * Năm 2023 kiểm sát thụ lý: 71/71 vụ. 

 - Đã kiểm sát giải quyết: 69/69 vụ  (Xét xử: 33 vụ; CNTT:  14 vụ, Đình chỉ: 21 vụ, Chuyển đi 01 vụ)
- Còn lại chưa giải quyết: 02 vụ
* Năm 2024 kiểm sát thụ lý:  99/99 vụ tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm 2023. 

 - Đã kiểm sát giải quyết: 73 vụ/ 73 vụ (Xét xử: 15 vụ; CNTT: 27 vụ, Đình chỉ: 24 vụ, Tạm đình chỉ: 03 vụ, Chuyển đi 04 vụ)
- Còn lại chưa giải quyết: 26 vụ.
3. Đánh giá thực trạng và ưu điểm
- Từ 01/12/2022 đến 30/11/2024 Công tác kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa thực hiện theo quy chế và biểu mẫu mới, việc áp dụng pháp luật có sự thay đổi (Pháp lệnh 03/2022 thay thế Pháp lệnh 09/2014). Về thực trạng các vụ việc đề nghị áp dụng biện pháp XLHC tại Tòa và  tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản ngày càng gia tăng về số lượng, tính chất ngày càng phức tạp (năm 2023 số việc XLHCTT tăng 39 việc so với cùng kỳ năm 2022 và  năm 2024 tăng 79 việc so với cùng kỳ năm 2023; năm 2024 số vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm 2023). Đối tượng bị áp dụng biện pháp XLHCTT không có nơi cư trú ổn định hoặc có hộ khẩu tạm trú tạm vắng ở các tỉnh khác đến; các vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản phát sinh phải giải quyết yêu cầu độc lập của người thứ ba có tài sản thế chấp với ngân hàng.
Tuy nhiên trong thời điểm nêu trên Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện kiểm sát 100 % các vụ việc Tòa án cấp huyện thụ lý và đưa ra giải quyết, không có án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy có lỗi của Viện kiểm sát.  

4. Tồn tại, hạn chế

Qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản; công tác kiểm tra thường xuyên, kiểm tra bản án, quyết định của Tòa án cấp huyện, Phòng 10 đã ban hành các kết luận và thông báo rút kinh nghiệm và phát hiện những vi phạm như sau:
 Chưa phát hiện vi phạm của Tòa án trong công tác XLHCTT như: xác định tái phạm, thời hạn khiếu nại, kiến nghị chưa đúng; người đề nghị là phó phòng hoặc chuyên viên phòng lao động thương binh xã hội chưa được trưởng phòng ủy quyền; người có quyền kiến nghị không đúng theo Pháp lệnh 03/2022; ghi không đầy đủ nhân thân người bị đề nghị áp dụng XLHCTT; áp dụng văn bản pháp luật hết hiệu lực (Pháp lệnh 09/2014, Nghị định 221/2013/NĐ-CP, Nghị định 136/2016/NĐ-CP); áp dụng thời hạn cai nghiện bắt buộc chưa hợp lý (người bị đề nghị không có tình tiết tăng nặng và có 01 tình tiết giảm nhẹ nhưng bị áp dụng CNBB kịch khung 24 tháng); hoãn phiên họp không đúng (người bị đề nghị vắng mặt lần 1 không có lý do), ghi lý do hoãn không đúng khoản 2 Điều 20 Pháp lệnh 03/2021; trừ thời hạn quản lý tại cơ sở cai nghiện trong khi làm thủ tục chưa đúng quy định điều 44 Nghị định 116/2021 của Chính phủ; áp dụng thiếu điều 95 Luật XLVPHC.... 

Chưa phát hiện vi phạm của cơ quan lập hồ sơ đề nghị XLHCTT về: ngày ban hành văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện đồng thời là ngày quyết định lập hồ sơ CNBB; không lập biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc biên bản không ghi quyền giải trình theo quy định điều 61 Luật XLVPHC; chưa đảm bảo thời hạn quyền đọc, ghi chép nội dung hồ sơ của người bị đề nghị; biên bản giao nhận hồ sơ, người bị quản lý  và bản xác nhận việc quản lý người nghiện ma túy không ghi ngày tháng năm và quản lý từ thời gian nào.....  

Trong  kiểm sát giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản có hạn chế sau: xác định không đúng thời hiệu dẫn đến không phát biểu quan điểm giải quyết vụ án khi tham gia xét xử vụ án; không phát hiện vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm về tính lãi suất theo hợp đồng tín dụng, xác định thời điểm kết thúc phải chịu lãi suất quá hạn của bên vay, kiến nghị không đúng nội dung và thẩm quyền… 
Nguyên nhân tồn tại

- Nguyên nhân khách quan: Quá trình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh 09/2014/UBNVQH, Pháp lệnh 03/2022/UBNVQH còn phát sinh vướng mắc nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền (về tính mức hình phạt, thời hạn giải quyết hồ sơ AD BPXLHCTT ngắn nhưng kiểm sát viên không được tiếp cận nghiên cứu hồ sơ do Pháp lệnh 03 quy định Viện kiểm sát nghiên cứu hồ sơ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án…). Việc tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm sát áp dụng biện xử lý hành chính tại Tòa cho cấp huyện chưa thường xuyên. Công tác đào tạo cán bộ kế thừa công tác này trước khi luân chuyển cán bộ có kinh nghiệm sang công tác khác chưa được quan tâm đúng mức.   

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác kiểm tra, đào tạo cán bộ chuyên trách công tác này của một số đơn vị cấp huyện chưa được thường xuyên sát sao và chú trọng.

PHẦN II

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa, kỹ năng khi kiểm sát giải quyết các tranh chấp KD, TM về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản.
I. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa, 
1. Giải pháp về hoạt động kiểm sát và áp dụng pháp luật trong kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa.
 Khi nghiên cứu hồ sơ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành, người tham gia vào việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính và đánh giá khách quan, toàn diện tài liệu, chứng cứ. Thời gian nghiên cứu hồ sơ bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được thông báo thụ lý của Tòa án cùng cấp đến khi Tòa án mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Ngoài ra cần lưu ý như sau: 
- Đối với hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng cần kiểm sát: thời hiệu áp dụng,  đối tượng bị áp dụng, thẩm quyền, trình tự và thủ tục lập hồ sơ, tài liệu (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6, Điều 92, Điều 99, khoản 1 Điều 104a Luật xử lý vi phạm hành chính).

- Đối với hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc kiểm sát: thời hiệu áp dụng, đối tượng bị áp dụng thẩm quyền, trình tự và thủ tục lập hồ sơ, tài liệu (quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6, Điều 94, Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Đối với hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, kiểm sát về thời hiệu áp dụng, đối tượng bị áp dụng thẩm quyền, trình tự và thủ tục lập hồ sơ, tài liệu (điểm d khoản 2 Điều 6,  Điều 96, Điều 103 Luật xử lý vi phạm hành chính, Điều 32 Luật Phòng chống ma túy);

- Thực hiện việc lập hồ sơ kiểm sát, Kiểm sát viên phải sao chụp, trích cứu  đầy đủ tài liệu, chứng cứ  bao gồm các văn bản của cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp XLHC cung cấp cho Tòa án, tài liệu do Tòa án ban hành và các tài liệu thể hiện hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát

- Nhận được thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án cùng cấp, Kiểm sát viên phải lập phiếu kiểm sát về thẩm quyền thụ lý của Tòa án, thời hạn Tòa án gửi thông báo thụ lý, nội dung của văn bản thông báo thụ lý và đối chiếu với các quy định tại  khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh số 03/2022. Trường hợp phát hiện vi phạm thì báo cáo đề xuất Lãnh đạo Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại Điều 6 Quy chế kiểm sát việc Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).   

- Kiểm sát các văn bản tố tụng của Tòa án gồm: Yêu cầu bổ sung chứng cứ, Quyết định mở phiên họp, quyết định hoãn phiên họp, quyết định áp dụng biện pháp XLHCTT, Kiểm sát viên phải kiểm sát chặt chẽ các văn bản, đối chiếu với các quy định và thực hiện kiến nghị: kiểm sát thời hạn ban hành yêu cầu bổ sung chứng cứ, căn cứ ban hành, nội dung văn bản, thời hạn người được yêu cầu phải gửi cho Tòa án (quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13, khoản 1, khoản 2, khoản 3  Điều 15 Pháp lệnh 03/2022) ; Kiểm sát về thời hạn ban hành, nội dung ban hành, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13, khoản 4 Điều 15, khoản 2, khoản 3 Điều 17 Pháp lệnh 03/2022); kiểm sát căn cứ, trường hợp hoãn phiên họp, thời hạn hoãn phiên họp (quy định tại khoản 1,2,3 Điều 20, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 4 Điều 20 Pháp lệnh 03/2022). 

- Kiểm sát phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính:  Kiểm sát viên kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của người tiến hành phiên họp và người tham gia phiên họp về: thời hạn mở phiên họp, thành phần, tư cách pháp lý của người tiến hành phiên họp và người tham gia phiên họp  quyết định thay đổi người tiến hành phiên họp, tạm dừng phiên họp, trình tự, thủ tục tại phiên họp (quy định tại Điều 11, 18, khoản 2, khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh số 03/2022; phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Pháp lệnh số 03/2022).

- Tại phiên họp, Kiểm sát viên ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến phiên họp tiến hành hỏi những vấn đề còn chưa rõ để làm sáng tỏ nội dung vụ việc sau khi phần kết thúc việc hỏi của Thẩm phán.

- Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên họp: Kiểm sát viên phát biểu ý kiến  về các nội dung: việc tuân theo pháp luật của người tiến hành và người tham gia thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính; tính có căn cứ và hợp pháp đối với việc đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; quan điểm của Viện kiểm sát về việc áp dụng, không áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc biện pháp giáo dục cộng đồng (theo quy định điểm i khoản 3 Điều 21 Pháp lệnh số 03/2022). Khi đề xuất áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc biện pháp giáo dục cộng đồng thì phải nêu quan điểm về thời hạn áp dụng.

- Kiểm tra biên bản phiên họp: Sau khi kết thúc phiên họp, Kiểm sát viên kiểm tra biên bản phiên họp. Trường hợp Kiểm sát viên yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên họp thì ký xác nhận nhằm đảm bảo biên bản phiên họp phản ánh đúng nội dung, diễn biến theo quy định tại Điều 22 Pháp lệnh số 03/2022.

- Báo cáo kết quả phiên họp: Sau khi kết thúc phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên phải báo cáo ngay kết quả phiên họp với lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình. Trường hợp cần trao đổi hoặc trường hợp có kháng nghị thì Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phải báo cáo ngay Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh về kết quả phiên họp. Báo cáo kết quả phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính được lập theo mẫu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành.

- Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Đối với quyết định do Tòa án ban hành trước khi mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên kiểm sát: Thời hạn ban hành, căn cứ ban hành, hậu quả việc tạm đình chỉ, thời hạn gửi quyết định tạm đình chỉ (theo quy định tại khoản 4 Điều 13, khoản 2, 3 Điều 16 khoản 1 Điều 25  Pháp lệnh số 03/2022.  Đối với quyết định do Tòa án ban hành tại phiên họp Kiểm sát viên kiểm sát: nội dung và hiệu lực của quyết định, hậu quả của việc tạm đình chỉ, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại  Điều 23 và khoản 1 Điều 24 khoản 3 Điều 16 khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh số 03/2022). Trường hợp phát hiện quyết định tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính của Tòa án có vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Kiểm sát viên báo cáo đề xuất ban hành kiến nghị, kháng nghị.

- Kiểm sát quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính: Đối với  quyết định đình chỉ do Tòa án ban hành trước khi mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên, kiểm sát: thời hạn Tòa án ban hành, căn cứ ban hành, hiệu lực của quyết định, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại khoản 4 Điều 13, khoản 1 Điều 16, khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh số 03/2022). Đối với quyết định đình chỉ do Tòa án ban hành tại phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên kiểm sát: nội dung và hiệu lực của quyết định, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại Điều 23, khoản 1 Điều 24 , khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh số 03/2022). Trường hợp phát hiện Tòa án có vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Kiểm sát viên báo cáo đề xuất ban hành kiến nghị, kháng nghị.

- Kiểm sát quyết định áp dụng hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Kiểm sát viên kiểm sát: căn cứ áp dụng, không áp dụng, nội dung và hiệu lực của quyết định áp dụng hoặc không áp dụng, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại các Điều 92, Điều 94 và Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Điều 32 Luật Phòng chống ma túy; Điều 23, Điều 24, khoản 1 Điều 25  Pháp lệnh số 03/2022). Trường hợp phát hiện vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Kiểm sát viên đề xuất ban hành kiến nghị, kháng nghị.

- Kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp giáo dục cộng đồng, Kiểm sát viên kiểm sát: căn cứ áp dụng biện pháp, nội dung và hiệu lực của quyết định, thời hạn Tòa án gửi quyết định (theo quy định tại Điều 140a Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 23, Điều 24 khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh số 03/2022). Trường hợp phát hiện vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Kiểm sát viên báo cáo đề xuất ban hành kiến nghị, kháng nghị.

2. Giải pháp để thực hiện quyền của Viện kiểm sát trong hoạt động kiểm sát đối với Tòa án và các cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa và 1số vướng mắc khi thực hiện kiểm sát
- Xác định đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (được quy định tại Điều 1, 2, 3, 4 của Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2024 của Viện trưởng VKSNDTC). Theo đó Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, thẩm phán, thư ký, người bị đề nghị, cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp XLHCTT và hoạt động kiểm sát từ khi nhận được thông báo thụ lý gồm: thông báo thụ lý, Tòa án yêu cầu bổ sung chứng cứ, mở phiên họp, hoãn phiên họp, tạm đình chỉ, đình chỉ, việc áp dụng, không áp dụng biện pháp XLHC. Thông qua hoạt động kiểm sát, nghiên cứu hồ sơ, tham gia phiên họp Kiểm sát viên thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị khi phát hiện vi phạm của Tòa án và kiến nghị phòng ngừa đối với cơ quan lập hồ, cơ quan đề nghị XLHCTT.

- Pháp lệnh 03 không quy định việc Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát để nghiên cứu nhưng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Pháp lệnh 03 quy định “Sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát có quyền nghiên cứu hồ sơ vụ việc tại Tòa án đã thụ lý, có quyền sao chụp hồ sơ vụ việc đó”. Do vậy Viện kiểm sát cấp huyện phải chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp trong việc tiếp cận hồ sơ ngay từ khi nhận được thông báo thụ lý của Tòa án để thực hiện kiểm sát.  
- Kiểm sát hoạt động tố tụng của Thẩm phán Tòa án cần căn cứ vào quy định tại Pháp lệnh 03 ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội gồm kiểm sát về thời hạn, nội dung các văn bản: phân công thẩm phán, yêu cầu bổ sung chứng cứ, thông báo thụ lý, quyết định mở phiên họp, thành phần phiên họp, thời hạn hoãn và căn cứ hoãn phiên họp; tạm đình chỉ, đình chỉ, quyền và nghĩa vụ người tham gia phiên họp, quyết định áp dụng hoặc không áp dụng XLHCTT, biên bản phiên họp.

- Hoạt động kiểm sát đối với cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp XLHCTT cần bám sát quy định và các biểu mẫu lập hồ sơ tại Nghị định 116/2021-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ để kiểm sát quy định về trình tự thủ tục lập hồ sơ áp dụng biện pháp XLHCTT về cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 140/2021-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. Theo đó cơ quan lập hồ sơ đề nghị phải thực hiện các thời hạn và trình tự về thông báo lập hồ sơ, chuyển hồ sơ đề nghị, quyết định chuyển hồ sơ đề nghị, bổ sung chứng cứ, quản lý người bị đề nghị trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp XLHCTT đối với người bị đề nghị trên 18 tuổi, đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi áp dụng biện pháp CNBB. Lưu ý khi kiểm sát đề nghị áp dụng biện pháp XLHCTT về CNBB đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, Kiểm sát viên cần bám sát Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quy chế số 255, 256/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 về Quyết định ban hành Quy chế và biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
- Tại khoản 5 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định: Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt; cá nhân đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà lại thực hiện hành vi thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đó. Quá trình kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa, còn có những nhận thức khác nhau về xác định tái phạm (căn cứ quyết định đã bị xử phạt vi phạm hành chính hay quyết định áp dụng biện pháp XLHC chưa hết thời hạn... để xác định là tái phạm), một số đơn vị cấp huyện xác định tái phạm là đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ...và áp dụng tình tiết tăng nặng (theo điểm b khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính) đối với người bị đề nghị. Căn cứ khoản 5 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 thì khi kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa cần xác định tái phạm là đã bị ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính ... đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa. 
- Về tính thời hạn quản lý và tính trừ thời hạn cai nghiện bắt buộc (theo quy định tại Điều 44, Điều 45 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ): Người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bị áp dụng biện pháp quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội (gọi chung là cơ sở quản lý) do người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình không quản lý đồng ý quản lý (mà đại diện gia đình xác nhận bằng văn bản theo mẫu số 35 Phụ lục II Nghị định này) thì: 

Thời hạn quản lý được tính từ  thời điểm lập hồ sơ cho đến thời điểm người có thẩm quyền đưa đối tượng đi áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quyết định của Tòa án;

Thời gian quản lý tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội đối với đối tượng trên được trừ vào thời hạn cai nghiện bắt buộc. 
- Khi kiểm sát áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với người bị nhiễm HIV cần lưu ý về nguyên tắc điều trị, áp dụng pháp luật, đối tượng đăng ký theo quy định tại Điều 27, 28, 29 Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).
3. Hoạt động kiểm sát áp dụng biện pháp XLHCTT khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và không tổ chức Công an cấp huyện
- Trong tình hình triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025, trong đó "triển khai đề án tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức công an cấp huyện". Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã có văn bản ngày 21/2/2025 đối với Giám đốc công an tỉnh Hải Dương về việc phối hợp trong việc thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ này theo Luật định khi kết thúc hoạt động của Công an cấp huyện.

Để  kiểm sát áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa khi không tổ chức Công an cấp huyện các đơn vị Viện KSND cấp huyện, thành phố, thị xã cần nghiên cứu thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ Công an- Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

Đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 là Công an xã, phường, thị trấn (gọi chung là công an cấp xã); Công an các đơn vị, địa phương; Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân và người có thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị này; Cơ quan, tổ chức, cá nhân  khác có liên quan.   
Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi không tổ chức Công an cấp huyện được thực hiện theo Thông tư này và các văn bản quy  phạm pháp luật đã ban hành trước Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà không trái với nội dung của Thông tư liên tịch này. Quan hệ pháp luật phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong hoạt động này được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Kể từ ngày 01/3/2025 (ngày Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC  có hiệu lực) đối với hồ sơ đề nghị áp dụng  biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi do Công an cấp huyện, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội đang giải quyết mà chưa chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân cấp huyện thì bàn giao hồ sơ đó cho Công an cấp xã có thẩm quyền theo quy định. Trường hợp Tòa án cấp huyện đang thụ lý giải quyết mà cần bổ sung hồ sơ thì chuyển hồ sơ đó cho cơ quan đã lập hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ theo thông tư liên tịch 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC. Trường hợp Công an cấp huyện là cơ quan đã lập hồ sơ thì Tòa án nhân dân đề nghị Công an cấp tỉnh phân công Công an cấp xã chịu trách nhiệm tiếp tục giải quyết. Trường hợp Tòa án cấp huyện đang thụ lý giải quyết mà chưa mở phiên họp xem xét, quyết định thì Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu Công an cấp xã đã giúp Chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị tham gia khi mở phiên họp.

Các thành phần hồ sơ quy định tại Thông tư liên tịch 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/03/2025 sử dụng các mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ      
4. Giải pháp về công tác tổ chức thực hiện và kiến nghị
Về công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đào tạo cán bộ 
- Lãnh đạo đơn vị hai cấp thường xuyên và kịp thời quán triệt, triển khai đến cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư liên tịch và các quy chế, văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan và Ngành kiểm sát về thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa. Thực hiện đào tạo cán bộ dưới nhiều hình thức: tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, học tập chuyên đề…, và đào tạo tại chỗ tại đơn vị.  
 - Lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ cấp phòng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thông báo rút kinh nghiệm, kết luận kiểm tra đối với Viện kiểm sát cấp huyện thông qua công tác kiểm tra quyết định của Tòa án cấp dưới, công tác kiểm tra nghiệp vụ thường xuyên, giao ban tháng hai cấp. Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với Viện kiểm sát cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ và hướng dẫn cấp huyện xây dựng quy chế phối hợp với Tòa án cùng cấp để thống nhất thực hiện.    


   - Lãnh đạo đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện chú trọng đào tạo 01 cán bộ, 01 kiểm sát viên có năng lực làm chủ chốt công tác này, chỉ thực hiện luân chuyển đi khi đã đào tạo được cán bộ, kiểm sát viên có đủ năng lực thay thế. 
- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao có văn bản hướng dẫn quy định rõ việc xác định mức thời hạn áp dụng biện pháp CNBB, biện pháp giáo dục bắt buộc, biện pháp giáo dưỡng bắt buộc, hiện nay việc áp dụng chưa thống nhất có nơi đề nghị mức thấp, có nơi đề nghị mức cao…   

II. Kỹ năng kiểm sát giải quyết  vụ án kinh doanh, thương mại về tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản
- Kiểm sát thụ lý vụ án: Kiểm sát viên phải bám sát các quy định tại Điều 196 BLTTDS; căn cứ vào các điều 26, 28, 30, 32, 186 và 187 BLTTDS để kiểm sát về thẩm quyền giải quyết, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách pháp lý của người khởi kiện...trường hợp phát hiện vi phạm thì báo cáo đề xuất  kiến nghị.

- Kiểm sát lập hồ sơ kiểm sát:Kiểm sát viên phải trích cứu đầy đủ, khách quan, sao chụp đầy đủ tài liệu, chứng cứ, nguồn của tài liệu, chứng cứ được thu thập. 

-Kiểm sát xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ: Kiểm sát viên kiểm sát về trình tự, thủ tục, về nguồn chứng cứ bảo đảm tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp, khách quan, đầy đủ, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

- Ban hành yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ: Trường hợp xét thấy tài liệu, chứng cứ chưa bảo đảm cho việc giải quyết vụ án thì Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát ban hành yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 58 BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 22 TTLT số 02/2016.

- Kiểm sát áp dụng, thay đổi, hủy bỏ hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời: Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục; các trường hợp áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại các điều 114, 137, 138 của BLTTDS và nội dung của quyết định, thông báo. Trường hợp phát hiện vi phạm thì báo cáo đề xuất thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại Điều 140 BLTTDS.

- Kiểm sát quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thành phần tham gia hòa giải, nội dung và kết quả hòa giải thành (quy định tại các điều 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 và 212 của BLTTDS). Khi phát hiện vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát có thẩm quyền để thực hiện quyền kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm. Trường hợp có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì báo cáo Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

- Kiểm sát hòa giải tại phiên tòa theo thủ tục rút gọn, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, nội dung hòa giải theo quy định tại khoản 3 Điều 320 BLTTDS, kịp thời phát hiện vi phạm trong việc hòa giải để thực hiện quyền kiến nghị theo quy định tại Điều 21 BLTTDS.

- Kiểm sát tạm đình chỉ giải quyết vụ án: Kiểm sát viên kiểm sát về  thời hạn gửi quyết định, căn cứ ra quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán (theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 214, khoản 4 Điều 215 BLTTDS) và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để Kiểm sát viên báo cáo đề xuất xem xét kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị. Trường hợp tại phiên tòa Hội đồng xét xử ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án, Kiểm sát viên phải phát biểu ý kiến về quyết định tạm đình chỉ và nếu phát hiện vi phạm thì sau phiên tòa, báo cáo đề xuất  xem xét kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị.

- Kiểm sát đình chỉ giải quyết vụ án: Kiểm sát viên kiểm sát: thời hạn gửi quyết định đình chỉ, các căn cứ Tòa án ra quyết định đình chỉ của Tòa án (theo quy định tại khoản 1 khoản 3 Điều 217 BLTTDS) và các nội dung khác theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm của Tòa án để báo cáo đề xuất xem xét kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị. Trường hợp tại phiên tòa, Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về quyết định đình chỉ. Nếu phát hiện vi phạm thì sau phiên tòa, báo cáo xem xét kháng nghị phúc thẩm hoặc kiến nghị.

- Nghiên cứu hồ sơ vụ án: được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 4 TTLT số 02/2016. Kiểm sát viên phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án và của những người tham gia tố tụng; xem xét yêu cầu khởi kiện, các điều kiện khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án của Tòa án; kiểm tra, đánh giá khách quan, toàn diện tài liệu, chứng cứ; việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để lập hồ sơ vụ án của Tòa án theo quy định tại Điều 204 BLTTDS. Trường hợp Tòa án chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ bảo đảm cho việc giải quyết vụ án đúng pháp luật thì Kiểm sát viên báo cáo, đề xuất để thực hiện quyền yêu cầu Toà án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 22 TTLT số 02/2016. Trường hợp phát hiện có vi phạm trong việc thu thập chứng cứ của Tòa án thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát thực hiện quyền kiến nghị. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên xây dựng báo cáo đề xuất về việc giải quyết vụ án, dự thảo đề cương hỏi, dự thảo văn bản phát biểu ý kiến tại phiên tòa. 

Nội dung báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên phải phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan vụ án; phải thể hiện rõ: Yêu cầu của người khởi kiện, tài liệu, chứng cứ do người khởi kiện xuất trình; quan điểm của người bị kiện, tài liệu, chứng cứ do người bị kiện xuất trình; quan điểm và tài liệu, chứng cứ do người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xuất trình (nếu có); tài liệu, chứng cứ do Tòa án hoặc do Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập; Nhận xét, đánh giá, ý kiến đề xuất của người nghiên cứu đối với vụ án về tố tụng; về thu thập, đánh giá tài liệu, chứng cứ; về áp dụng pháp luật; về đường lối giải quyết vụ án;

- Kiểm sát hoãn, tạm ngừng phiên tòa: Kiểm sát viên kiểm sát về căn cứ, thời hạn, thẩm quyền, nội dung quyết định hoãn, quyết định tạm ngừng phiên tòa của Hội đồng xét xử (theo quy định tại Điều 233 và Điều 259 BLTTDS). Trường hợp phát hiện vi phạm thì yêu cầu Hội đồng xét xử khắc phục hoặc sau phiên tòa báo cáo đề xuất xem xét kiến nghị khắc phục vi phạm. Trường hợp có căn cứ để hoãn, tạm ngừng phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn, tạm ngừng phiên tòa. Nếu Hội đồng xét xử không chấp nhận thì Kiểm sát viên tiếp tục tham gia phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Sau phiên tòa, Kiểm sát viên kịp thời báo cáo với lãnh đạo Viện kiểm sát về kết quả xét xử sơ thẩm để xem xét kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

-Kiểm sát tuân theo pháp luật tại phiên tòa sơ thẩm: Tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng về: thành phần, tư cách pháp lý của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; Việc từ chối tiến hành tố tụng, giám định, phiên dịch; việc đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch; việc quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch; Việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu của đương sự; Việc giao nộp tài liệu, chứng cứ và xem xét chấp nhận việc giao nộp tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa; Việc tuân theo pháp luật về trình tự, thủ tục tố tụng tại phiên tòa.

- Kiểm sát việc hỏi, yêu cầu, đề nghị, kiến nghị tại phiên tòa: Kiểm sát viên theo dõi, ghi chép những nội dung cần thiết về nội dung hỏi của đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, người tham gia tố tụng khác và Hội đồng xét xử; trả lời của người được hỏi, đối chiếu với những nội dung đã chuẩn bị trong đề cương hỏi. Sau khi Hội đồng xét xử kết thúc việc hỏi, Kiểm sát viên chỉ hỏi những vẫn đề còn chưa rõ nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Kiểm sát viên có thể yêu cầu Hội đồng xét xử công bố tài liệu, cho nghe băng ghi âm, đĩa ghi âm, xem băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác lưu trữ âm thanh, hình ảnh (nếu có); xem xét vật chứng; yêu cầu tạm ngừng, hoãn phiên tòa khi có căn cứ theo quy định của pháp luật; Kiến nghị Hội đồng xét xử về việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc không áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và kiến nghị khắc phục vi phạm tại phiên tòa (nếu có).

-Phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên tòa: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, Kiểm sát viên có thể bổ sung văn bản phát biểu ý kiến và phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng kể từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án; Việc giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 262 BLTTDS và theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 28 TTLT số 02/2016. Trường hợp Kiểm sát viên yêu cầu Hội đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để thu thập, xác minh tài liệu, chứng cứ bảo đảm đủ cơ sở giải quyết vụ án, nhưng Hội đồng xét xử không chấp nhận và vẫn tiến hành xét xử thì Kiểm sát viên tiếp tục tham gia phiên tòa, phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát nêu rõ việc chưa có đủ cơ sở để giải quyết vụ án vì thiếu những chứng cứ mà Kiểm sát viên đã yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập bổ sung. Kiểm sát viên phải ghi chép nhận định, căn cứ pháp luật và phần quyết định của Hội đồng xét xử để làm căn cứ kiểm sát bản án, quyết định.

- Kiểm tra biên bản phiên tòa: Sau phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện kiểm tra biên bản phiên tòa. Trường hợp có yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa thì Kiểm sát viên phải ký xác nhận theo quy định tại khoản 4 Điều 236 BLTTDS và hướng dẫn tại Điều 23 TTLT số 02/2016.

-Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm: Kiểm sát viên kiểm sát các bản án, quyết định đình chỉ, quyết định tạm đình chỉ; quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án cấp sơ thẩm và lập phiếu kiểm sát. Kiểm sát về thời hạn gửi, căn cứ, thẩm quyền ban hành, nội dung, hình thức của bản án, quyết định. Nếu xét thấy cần phải nghiên cứu hồ sơ vụ việc thì báo cáo đề xuất yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ theo quy định tại Điều 5 TTLT số 02/2016. Trường hợp phát hiện vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà báo cáo đề xuất xem xét kháng nghị hoặc kiến nghị theo thẩm quyền. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp thì báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp xem xét kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền.

Khi xét thấy cần thiết phải thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc kháng nghị phúc thẩm, Kiểm sát viên báo cáo đề xuất để thực hiện quyền xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 97 BLTTDS. Trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện vi phạm nghiêm trọng hoặc tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án, quyết định thì Kiểm sát viên báo cáo đề xuất với lãnh đạo đơn vị để báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

* Một số lưu ý khi  kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản: 

- Xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm đối với vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản có yếu tố nước ngoài: Các vụ án  đã được Tòa án cấp huyện thụ lý giải quyết đúng thẩm quyền, tuy nhiên quá trình giải quyết mới có sự thay đổi như có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài thì Tòa án cấp huyện tiếp tục giải quyết vụ việc dân sự đó (Điều 471 Bộ luật TTDS 2015) và trong trường hợp này thẩm quyền yêu cầu ủy thác tư pháp được thực hiện theo Điều 10 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

Đối với những vụ việc có đương sự hoặc quan hệ tranh chấp, tài sản ở nước ngoài thuộc trường hợp trong bản án, quyết định phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đã giao cho TAND cấp huyện thụ lý, giải quyết lại vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì TAND cấp huyện thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.   
- Về xác định thời hiệu: Trường hợp khởi kiện về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản, yêu cầu độc lập... mà các đương sự trong vụ án không yêu cầu áp dụng thời hiệu trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện theo Điều 149 Bộ luật TTDS năm 2015.   
- Xác định hiệu lực của hợp đồng thế chấp: Đối với vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản xảy ra trường hợp trên đất có nhiều loại tài sản, có tài sản thuộc sở hữu của người sử dụng đất được thế chấp nhưng người thế chấp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của mình, có tài sản thuộc sở hữu của người khác khi giải quyết mà hợp đồng thế chấp có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của pháp luật thì hợp đồng thế chấp có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp nguồn gốc của tài sản thế chấp là do trước đó người thế chấp đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên ông A (có vợ là bà B) được công chứng, và đã được đăng ký biến động tại GCNQSDĐ của ông A thể hiện tên người thế chấp được toàn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. Tuy nhiên quá trình giải quyết vụ án ông A cung cấp hợp đồng hoặc cam kết thể hiện người thế chấp thuê bìa đỏ của ông A để thế chấp vay vốn ngân hàng phù hợp với lời khai của người thế chấp. Mặt khác vợ chồng ông A vẫn sinh sống trên nhà đất này và trong suốt quá trình thực hiện thế chấp tài sản Ngân hàng không đến thẩm định tài sản thế chấp, không biết có vợ chồng ông A đang sinh sống trên nhà đất thế chấp; bà B (vợ ông A) xác định không biết việc ông A cho đồng ý cho người khác thế chấp đất tại ngân hàng. Như vậy cần xác định hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản trên đất là vô hiệu, việc thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản của ngân hàng là vi phạm trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật nên không phát sinh hiệu lực pháp luật. 
- Về xác định bị lừa dối khi ký hợp đồng thế chấp tài sản của người thứ ba ( người liên quan) để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ tín dụng của bị đơn đối với Ngân hàng trong vụ án: Để xác định có hợp đồng thế chấp của người thứ ba có dấu hiệu lừa dối hay không Kiểm sát viên phải căn cứ vào các tài liệu sau để đánh giá chứng cứ: mối quan hệ của người thế chấp tài sản với bị đơn trong vụ án? Xác nhận chữ ký, chữ viết của người thế chấp tại hợp đồng thế chấp tài sản? hợp đồng công chứng hợp đồng thế chấp tài sản? thu thập các tài liệu đi kèm để ký hợp đồng thế chấp như xác định tình trạng hôn nhân, đơn đề công chứng hợp đồng thế chấp, đơn đề nghị đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp, biên bản định giá tài sản thế chấp, lời khai công chứng về công chứng hợp đồng thế chấp…Lời khai của người thế chấp về thỏa thuận với bị đơn về tài sản thế chấp? việc nhận biết về hợp đồng thế chấp? các thông báo của ngân hàng? việc quản lý tài sản thế chấp?
- Về thỏa thuận phạt chậm trả lãi tại hợp đồng tín dụng: Trường hợp tại hợp đồng tín dụng các bên ký kết có thỏa thuận về tính tiền phạt chậm trả lãi trên tiền lãi quá hạn (vụ án tranh chấp giữa ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Nguyễn Công Tiền, Nguyễn Thị Thảo) là trái với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước (lãi chậm trả tiền lãi chỉ tính trên cơ sở số tiền lãi đến kỳ thỏa thuận (lãi trong hạn) mà bên vay chậm trả). Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13 thông tư 39 thì khoản nợ gốc quá hạn đã phải chịu mức lãi suất quá hạn bằng 150% lãi trong hạn là đã áp dụng chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm chậm trả, do vậy nếu tại hợp đồng tín dụng các bên thỏa thuận áp dụng lãi chậm trả đối với khoản tiền lãi quá hạn là trái với quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao (hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần).

-Xác định thời điểm kết thúc phải chịu lãi suất quá hạn của bên vay: Theo hợp đồng tín dụng các bên thỏa thuận lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Quá trình thực hiện hợp đồng bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi và đến thời điểm xét xử vẫn chưa trả xong nợ gốc thì khoản tiền lãi quá hạn phải được xem xét tính từ thời điểm sau ngày kết thúc thời hạn vay đến ngày xét xử sơ thẩm (vụ KDTM Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- Trần Văn Điển, Nguyễn Thị Tám Huế). 
- Xác định căn cứ để kháng nghị phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm: Đối với các vi phạm về tố tụng, thẩm quyền, xác định tư cách tố tụng không đầy đủ, không đúng; vi phạm về nội dung như: thu thập chứng cứ không đầy đủ, vi phạm đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật... mà gây thiệt hại quyền lợi ích hợp pháp cho các đương sự hoặc các đương sự đang có yêu cầu xem xét, kháng cáo là căn cứ để Kiểm sát viên báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Viện kháng nghị phúc thẩm. Lưu ý các vi phạm này phải được đánh giá và áp dụng vào điều luật cụ thể của pháp luật. Để đảm bảo căn cứ vững chắc cho kháng nghị phúc thẩm Viện kiểm sát có thể xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và các tài liệu, chứng cứ Viện kiểm sát thu thập được phải gửi cho Tòa án cùng cấp để Tòa án đưa vào hồ sơ vụ án (Khoản 6 Điều 97 BLTTDS).

KẾT LUẬN
Trong giai đoạn nền kinh tế thị trường phát triển, phát sinh nhiều tệ nạn và các tranh chấp về kinh doanh thương mại do vậy các vụ việc về áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa và tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp ngày càng gia tăng và phức tạp. Để việc giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo quyền của các bên tham gia tố tụng, đòi hỏi việc áp dụng pháp luật trong công tác này phải đồng bộ, chính xác, khách quan và toàn diện.

Tuy nhiên, công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc trên là lĩnh vực khó, đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có mối quan hệ phức tạp, nhận thức kém, đối tượng tham gia ký kết hợp đồng thế chấp tài sản có liên quan với người thứ ba thường che giấu một giao dịch khác hoặc không hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án gây khó khăn trong việc giải quyết vụ án, cùng với đó là hệ thống pháp luật quy định trong lĩnh vực chuyên ngành đa dạng và phức tạp nhiều khía cạnh còn không rõ ràng. Vì vậy, cần sự tăng cường phối hợp và hướng dẫn của các cơ quan tố tụng hai cấp trong quá trình thực hiện. 

Giải pháp và lưu ý trong chuyên đề dựa trên kết quả kiểm tra công tác kiểm sát áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa và kết quả xét xử phúc thẩm các vụ án KDTM về tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản đã có hiệu lực pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành kiểm sát. Đề nghị các đơn vị VKS cấp huyện có ý kiến tham gia đóng góp hoặc bổ sung vào dự thảo để hoàn thiện chuyên đề ./.     
 PHỤ LỤC

Các văn bản pháp luật áp dụng và quy chế, hướng dẫn 
- Hiến pháp năm 2013;  Luật Tổ chức VKSND năm 2014, 

- Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật TTDS 2015, Luật các Tổ chức tín dụng

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020; 
- Luật phòng chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021.

- Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. 

- Pháp lệnh số 01/2022/UBTVQH15 ngày 24/3/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

- Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 
- Nghị định 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người  (HIV/AIDS). 

-Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa VKSND và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của BLLTTDS. 

-Thông tư liên tịch số 03/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/3/2025 của Bộ Công an- Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/0/2019  hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.

- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

- Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự; 

- Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 về việc ban hành Quy chế và việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Quyết định số 256/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023 về việc ban hành biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Quy chế kiểm sát việc Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) có hiệu lực từ ngày 31/01/2024

- Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện trưởng KSND tối cao). 

- Quy chế phối hợp số 03/QCPH-TA-VKS ngày 08/8/2024 giữa VKS tỉnh Hải Dương- TAND tỉnh Hải Dương trong công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. 

- Quyết định số 345/QĐ-VKSTC ngày 22/9/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND 

- Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành biểu mẫu kiểm sát việc Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Quyết định số 264/QĐ-VKSTC ngày 05/10/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định về lập, quản lý, sử dụng hồ sơ kiểm sát vệc giải quyết các vụ việc DS, HN và GĐ, KD, TM, LĐ trong ngành kiểm sát nhân dân.

- Hướng dẫn số 12/HD-VKSTC ngày 25/5/2023 của Viện KSNDTC về kiểm sá việc xem xét, quyết định việc hoãn, miễn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân. 

- Hướng dẫn số 28/HD-VKSTC ngày 19/10/2018 về lập hồ sơ kiểm sát giải quyết vụ án hành chính; vụ việc kinh doanh thương mại, lao động; 

- Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 01/11/2018 về phát hiện vi phạm và thực hiện quyền kháng nghị đối với những vi phạm trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động..tại Tòa án; 

- Hướng dẫn số 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 về hoạt động của KSV khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động;

- Hướng dẫn số 29/HD-VKSTC ngày 25/9/2020 về một số nội dung trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án kinh doanh, thương mại;

- Hướng dẫn số 17/HD-VKSTC ngày 31/08/2023 của Viện KSND tối cao về một số nội dung kiểm sát việc giải quyết vụ việc kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. 
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